
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 6A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 6A 

(Tuần/week: 19 Từ ngày/From 22/12/2025 đến ngày/To 26/12/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Đặng Lan Thanh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

22/12/2025 

1 

KIỂM TRA HKI 
MÔN GDCD: 08:00 – 09:00 

MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN: 10:00 – 11:00 

2 

3 

4  

5 

6 English 
E7: Review 
E8:  Unit 6: Grammar: SB pp.80-81 
(HW: WB p.58) 

 

7 English 
E7: Review 
E8:  Unit 6: Grammar: SB pp.80-81 
(HW: WB p.58) 

 

8 English 

E7: Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + WB 
p.50 
E8:  Unit 6: Grammar: SB pp.80-81 
(HW: WB p.58) 

 

9 LS&ĐL Ôn tập kiểm tra HKI  Đề cương, vở ghi chép, bút.  

Thứ Ba 
Tuesday 

23/12/2025 

1 

KIỂM TRA CUỐI HKI 
MÔN NGỮ VĂN: 08:00 – 09:00 
MÔN TIẾNG ANH: 10:00 – 11:00 

2 

3 

4  

5 

6 English (Expat) 
E7:  First Semester Exam 
E8:  Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 

 

7 English (Expat) 
E7: First Semester Exam 
E8:  Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 

 



  

 

 

8 English 

E7: Unit 6: Vocabulary & Listening: SB 
p.81 + p.84 & WB p.59 
E8:  Unit 6: Grammar: SB pp.72-73 + 
WB p.50 

 

9 GTS  Học sinh chuẩn bị giấy, bút. 

Thứ Tư 
Wednesday 
24/12/2025 

1 Toán Ôn tập kiểm tra cuối kì Vở, SGK Toán, bút, thước. 

2 English (Expat) 
E7: Unit 6: Life skills: SB pp.82-83 
E8:  Unit 6: Vocabulary & Listening: SB 
p.73 + p.76 + WB p.51) 

 

3 English (Expat) 
E7: Unit 6: Life skills: SB pp.82-83 
E8:  Unit 6: Vocabulary & Listening: SB 
p.73 + p.76 + WB p.51) 

 

4  Math 
Review Mang thiết bị điện tử 

5 Math 

6 

Hoạt động: Phiên chợ Đêm Giáng Sinh 
7 

8 

9 

Thứ Năm 
Thursday 

25/12/2025 

1 GDCD/KNS 
Thuyết trình - Hiểu về thuyết trình 
 - Chuẩn bị giấy, bút. 

2 Tin học - CN-KT Định dạng văn bản, đoạn văn bản và 
các phần văn bản Tại phòng ICT 

3 Tin học - CN-KT 
Định dạng văn bản, đoạn văn bản và 
các phần văn bản Tại phòng ICT 

4  Toán Ôn tập kiểm tra cuối kì Vở, SGK Toán, bút, thước. 

5 Toán Ôn tập kiểm tra cuối kì Vở, SGK Toán, bút, thước. 

6 English (Expat) 

E7: Unit 6: Developing speaking: SB 
p.86 
(Chris) 
E8:  Unit 6: Life skills: SB pp.74-75 

 

7 English (Expat) 

E7:  nit 6: Developing speaking: SB 
p.86 
(Chris) 
E8:   Unit 6: Life skills: SB pp.74-75 

 



  

 

 

 

8 Âm nhạc 
Ôn tập bài hợp xướng 
 

Mang SGK,bình nước 

9 Âm nhạc Mang SGK,bình nước 

Thứ Sáu 
Friday 

26/12/2025 

1 

KIỂM TRA HKI 
MÔN TOÁN: 08:00 – 09:00 

MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ: 10:15 – 11:00 

2 

3 

4  

5 

6 Ngữ Văn 
Đọc: Thương nhớ bầy ong (tt) 

Chuẩn bị bút. 

7 Ngữ Văn Chuẩn bị đồ dùng học tập: 
Bút, vở, SGK.  

8 HĐTN.HN   

9 HĐTN.HN   


